Phụ lục: Số lượng, vị trí, yêu cầu về trình độ chuyên môn
(Kèm theo Thông báo số:  700TB-TLĐ, ngày 28/10/2022 của Tổng Liên đoàn)
	TT
	Ban, cơ quan 
	Số lượng tuyển dụng 
	Vị trí tuyển dụng
	Yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

	  I
	Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

	1 
	Ban Quan hệ lao động
	02 chỉ tiêu
	Chuyên viên về Công tác công đoàn
	- Vị trí số 1 (tham mưu về công tác chăm lo, phúc lợi): Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Luật. 

Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; tốt nghiệp loại giỏi.

- Vị trí số 2 (tham mưu về công tác tiền lương): Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế lao động. 

Ưu tiên tốt nghiệp các trường đại học: Kinh tế quốc dân; Quốc gia; Lao động - Xã hội; người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; tốt nghiệp loại giỏi.

	2 
	Ban Tài chính
	01 chỉ tiêu
	Chuyên viên về Tài chính công đoàn
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế. 

- Ưu tiên người tốt nghiệp trường Đại học: Ngoại thương, Kinh tế quốc dân và Học viện Tài chính; người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; tốt nghiệp loại giỏi. 


	3 
	Ban Tuyên giáo
	02 chỉ tiêu
	Chuyên viên về Công tác công đoàn
	- Vị trí số 1 (tham mưu về công tác thông tin, truyền thông): Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Khoa học xã hội, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ thông tin. 

Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; tốt nghiệp loại giỏi.
- Vị trí số 2 (tham mưu về công tác xây dựng đời sống văn hóa): Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Văn hóa, Luật, Khoa học xã hội. 

Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; tốt nghiệp loại giỏi.

	4 
	Văn phòng Tổng Liên đoàn
	01 chỉ tiêu
	Chuyên viên về Văn thư lưu trữ
	- Trình độ Yêu cầu trình độ đại học trở lên các chuyên ngành: Lữu trữ học, Quản trị Văn phòng.
- Ưu tiên người tốt nghiệp loại giỏi.

	  II
	Công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

	1 
	Công đoàn Cao su
	03 chỉ tiêu
	01 Chuyên viên về Văn thư lưu trữ
	Trình độ đại học các chuyên ngành: Lưu trữ học, Hành chính, Khoa học xã hội và nhân văn, Quản trị văn phòng. 

	2 
	
	
	02 Chuyên viên về Công tác công đoàn
	- Vị trí số 1 (làm việc tại văn phòng): Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Khoa học xã hội, Quản trị văn phòng. 
- Vị trí số 2 (làm việc về chính sách pháp luật): Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Văn hóa.

	3 
	Công đoàn Dầu khí
	06 chỉ tiêu
	01 Chuyên viên về Văn thư lưu trữ
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Lưu trữ học, Hành chính, Khoa học xã hội và nhân văn, Quản trị văn phòng, Tài chính, Kế toán, Kinh tế. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành dầu khí; có chứng chỉ văn thư - lưu trữ.

	4 
	
	
	03 Chuyên viên về Công tác công đoàn
	Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Luật, Khoa học xã hội, Lịch sử, Văn hóa, Kinh tế, Quản trị kinh doanh. 

- Vị trí số 1 (làm tại Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, 01 người):  Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành dầu khí; trong các lĩnh vực: Pháp luật, quan hệ lao động, chế độ chính sách.

- Vị trí số 2 (làm tại Ban Tuyên giáo - Nữ công, 02 người): Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành dầu khí; có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phong trào, truyền thông, báo chí.

	5 
	
	
	01 Chuyên viên về An toàn vệ sinh lao động
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Bảo hộ lao động, Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Môi trường. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành dầu khí; trong các lĩnh vực bảo hộ lao động, an toàn lao động, môi trường. 

	6 
	
	
	01 Chuyên viên về Quản trị
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Khoa học xã hội, Quản trị văn phòng, Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành dầu khí; trong các lĩnh vực có liên quan đến các lĩnh vực quản trị, hành chính hoặc công tác văn phòng, tài chính, kế toán.

	7 
	Công đoàn Dệt may
	01 chỉ tiêu
	Chuyên viên về Công tác công đoàn
(làm việc tại Văn phòng 2 TP. HCM)
	- Trình độ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Văn hóa. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.

	8 
	Công đoàn Đường sắt
	03 chỉ tiêu
	01 Chuyên viên về Văn thư lưu trữ
	- Trình độ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Đường sắt, Lưu trữ học, Hành chính, Quản trị văn phòng, Tài chính, hoặc các chuyên ngành của trường Đại học Giao thông vận tải và trường Đại học Công đoàn. Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành đường sắt.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành đường sắt.

	9 
	
	
	01 Chuyên viên về Công tác công đoàn
	- Trình độ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Quan hệ lao động, Báo chí, Truyền thông đa phương tiên, Truyền thông đại chúng, Tài chính, các chuyên ngành của trường Đại học Giao thông vận tải và trường Đại học Công đoàn. 
- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành đường sắt.

	10 
	
	
	01 Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực
	- Trình độ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Giao thông vận tải, Đường sắt, Xây dựng cầu đường, Quản lý phát triển nguồn nhân lực, Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, Hành chính công, Tài chính, Ngân hàng. 
- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành đường sắt.

	11 
	Công đoàn Điện lực
	02 chỉ tiêu
	01 Chuyên viên về An toàn vệ sinh lao động
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Điện, Hệ thống điện, Bảo hộ lao động. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành điện.

	12 
	
	
	01 Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Kế toán, Ngoại ngữ. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành điện. 

	13 
	Công đoàn GTVT
	03 chỉ tiêu
	02 Chuyên viên về Công tác công đoàn
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Giao thông vận tải, Khoa học xã hội, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Báo chí, Văn hóa, Luật, Kinh tế, Hành chính công. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng, công tác trong ngành giao thông vận tải.

	14 
	
	
	01 Chuyên viên về Công nghệ thông tin
	 - Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người có bằng tốt nghiệp loại giỏi. 

	15 
	Công đoàn Giáo dục
	02 chỉ tiêu
	Chuyên viên về Công tác công đoàn
	Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Sư phạm, Kinh tế, Luật, Báo chí, Công nghệ thông tin, Quản trị nhân lực. 

	16 
	Công đoàn Hàng hải
	01 chỉ tiêu
	Chuyên viên về Tài chính công đoàn
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người có bằng luật, chứng chỉ kế toán - thuế.

	17 
	Công đoàn Hàng không
	03 chỉ tiêu
	01 Chuyên viên về Công tác công đoàn
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội, Quan hệ lao động và công đoàn. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành hàng không.

	18 
	
	
	01 Chuyên viên về An toàn vệ sinh lao động
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Bảo hộ lao động, Quản trị, Kinh tế lao động, Kỹ thuật. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành hàng không.

	19 
	
	
	01 Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực, Hành chính công. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong ngành hàng không.

	20 
	Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	06 chỉ tiêu
	01 Chuyên viên về Văn thư lưu trữ
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Lưu trữ học, Quản trị văn phòng. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.

	21 
	
	
	02 Chuyên viên về Công tác công đoàn
	- Vị trí số 1: Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng. 

Ưu tiê người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người có bằng Thạc sĩ, tốt nghiệp đại học loại giỏi.

- Vị trí số 2: Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Báo chí, Công nghệ truyền thông, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng. 

Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người tốt nghiệp loại giỏi.

	22 
	
	
	01 Chuyên viên về An toàn vệ sinh lao động
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Bảo hộ lao động, Luật, Kinh tế lao động. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người tốt nghiệp ngành Bảo hộ lao động.

	23 
	
	
	01 Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Quản lý nguồn nhân lực, Hành chính công. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người có bằng tốt nghiệp loại giỏi. 

	24 
	
	
	01 Chuyên viên về Công nghệ thông tin
	- Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người có bằng tốt nghiệp loại giỏi. 

	25 
	Công đoàn Thông tin và Truyền thông
	01 chỉ tiêu
	 Chuyên viên về Công tác công đoàn
	- Trình độ đại học trở lên các chuyên ngành: Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người tốt nghiệp chuyên ngành luật.

	26 
	Công đoàn Xây dựng
	04 chỉ tiêu
	02 Chuyên viên về Công tác công đoàn
	- Trình độ tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Luật. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người có bằng tốt nghiệp trường Đại học Công đoàn.

	27 
	
	
	02 Chuyên viên về Tài chính công đoàn
	- Trình độ tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kinh tế. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

	28 
	Công đoàn Y tế
	02 chỉ tiêu
	Chuyên viên về Công tác công đoàn
	- Vị trí số 1 (làm việc tại Ban Tổ chức - Kiểm tra, 01 người): Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Văn hóa, Y dược, hoặc các chuyên ngành của trường Đại học Công đoàn. 

Ưu tiên người tốt nghiệp đại học luật; có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Vị trí số 2 (làm việc tại Ban Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động, 01 người): Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Văn hóa, Y dược, hoặc các chuyên ngành của trường Đại học Công đoàn. 

Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác ở vị trí việc làm cần tuyển dụng; người tốt nghiệp chuyên ngành luật, Y dược.


